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BÁO BÀI KHỐI 4 – THÁNG 4 VÀ 5 

CHĂM CHỈ 

(30/03/2026 - 17/05/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Tập đọc Từ Cu-ba  
Tập đọc Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Thế giới quanh ta  
Luyện từ và câu Dấu ngoặc đơn  
Viết sáng tạo Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật  
Tập đọc Thảo nguyên bao la  
Luyện từ và câu Luyện tập về dấu câu  
Viết sáng tạo Viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật  
Viết sáng tạo Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Tập đọc Biển và rừng cây dưới lòng đất (Tiết 1)  
Tập đọc Biển và rừng cây dưới lòng đất (Tiết 2)  
Luyện từ và câu Trạng ngữ  
Viết sáng tạo Viết đoạn văn mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả 
con vật  
Tập đọc Một biểu tượng của Ô-xtrây-li-a  
Nói và nghe Giới thiệu về một công trình kiến trúc  
Viết sáng tạo Viết bài văn miêu tả con vật  
Viết sáng tạo Viết bài văn miêu tả con vật theo cấu trúc đoạn văn 
5 câu 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

Tập đọc Rừng mơ  
Tập đọc Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Thế giới quanh ta  
Luyện từ và câu Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn  
Viết sáng tạo Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả con 
vật  
Tập đọc Kỳ diệu Ma-rốc  
Luyện từ và câu MRVT: Du lịch  
Viết sáng tạo Luyện tập lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật  
Viết sáng tạo Viết bài văn miêu tả con vật theo cấu trúc đoạn văn 
5 câu 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

Tập đọc Cá heo ở biển Trường Sa (Tiết 1)  
Tập đọc Cá heo ở biển Trường Sa (Tiết 1)  
Luyện từ và câu Trạng ngữ chỉ mục đích, nguyên nhân  
Viết sáng tạo Trả bài văn miêu tả con vật  
Tập đọc Vòng tay bè bạn  
Nói và nghe Tranh luận theo chủ đề Thời gian là vốn quý  
Viết sáng tạo Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả con vật  
Viết sáng tạo Trao đổi về việc bảo vệ động vật hoang dã 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 
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34 
Từ:06/05-
10/05/26 

  Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

TOÁN 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Bài 66: So sánh hai phân số (Tiết 2)  
Bài 67: Em làm được những gì?  
Bài 68: Cộng hai phân số cùng mẫu số  
Bài 69: Cộng hai phân số khác mẫu số (Tiết 1)  
Bài 69: Cộng hai phân số khác mẫu số (Tiết 2) 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Bài 70: Em làm được những gì? (Tiết 1)  
Bài 70: Em làm được những gì? (Tiết 2)  
Bài 71: Trừ hai phân số cùng mẫu số  
Bài 72: Trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 1)  
Bài 72: Trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 2) 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

Bài 73: Em làm được những gì? (Tiết 1)  
Bài 73: Em làm được những gì? (Tiết 2)  
Bài 74: Phép nhân phân số (Tiết 1)  
Bài 74: Phép nhân phân số (Tiết 2)  
Bài 75: Phép chia phân số (Tiết 1) 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

Bài 75: Phép chia phân số (Tiết 2)  
Bài 76: Tìm phân số của một số (Tiết 1)  
Bài 76: Tìm phân số của một số (Tiết 2)  
Bài 77: Em làm được những gì? (Tiết 1)  
Bài 77: Em làm được những gì? (Tiết 2) 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 
(T5) 
Một số nét văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (T1) 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Một số nét văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (T2) 
Một số nét văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (T3) 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

Một số nét văn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (T4) 
Bài 17. Cố đô Huế (T1) 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

Bài 17. Cố đô Huế (T2) 
Bài 18. Phố cổ Hội An (T1) 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 
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KHOA HỌC 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Bài 27: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 2, 3) 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Bài 29: Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ 
Bài 30. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Tiết 1) 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

Bài 30. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Tiết 2, 3) 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

Bài 31. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Tiết 1, 2) 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Beehive  
Unit 8. The World of Game 
- Lesson 4. Story (SB 102-103, WB 94-95) 
- Lesson 5. Skills and Culture (SB 104-105) 
- Lesson 6. Writing focus (SB 106) 
Cambridge YLE - Test 3  
- Listening Part 2,3,4 (SB 41-45) 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Beehive  
Unit 8. The World of Game 
-Review Lessons 1, 2 (WB 89,91) 
-Review Lesson 3 (WB 92-93) 
-Lesson 4. Story (SB 102-103) 
-Lesson 6. Writing focus (SB 106) 
* Review for Speaking Test 2 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

Beehive  
Unit 8. The World of Game 
- Lesson 4. Story (WB 94-95) 
- Lessons 5,6 (WB 96-97) 
- Review Unit 8 (WB 98-99) 
* Final Speaking Test 2  

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

* Flyer Platform 
*OPEN HOUSE 
* Final Speaking Test 2  
Beehive  
- Unit Quiz 4 
- Project and Review (SB 107) 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

  Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 
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GIÁO DỤC CẢM 
XÚC  

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Nhận lỗi và sửa đổi 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Luyện tập chương 4:  
Giải quyết vấn đề 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

Kiểm tra cuối học kì 2 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

Kiểm tra cuối học kì 2 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Hành trình cảm xúc 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Hộp quà biết ơn 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Thử thách hợp tác 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

TIN HỌC: Ôn tập học kỳ 2 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

CÔNG NGHỆ: Ôn tập học kỳ 2 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TIN HỌC 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN CÔNG NGHỆ 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 TIN HỌC: Bài thực hành tổng hợp 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 CÔNG NGHỆ: Lắp ráp mô hình kỹ thuật 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 CÔNG NGHỆ: Em làm diều giấy (tt) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo. 
- Tiến – lùi – trái – phải 
- Quay phải – trái – đằng sau 
- Dồn hàng, dàn hàng 
- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc và ngược lại 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Biến đội hình 1 hàng ngang thành 2, 3 hàng ngang và ngược lại 
- Biến đổi đội hình 1 vòng tròn thành 2, 3 vòng tròn và ngược lại 
- Chuyển đổi đội hình hàng dọc hàng ngang thành vòng tròn và 
ngược lại 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều, vòng các hướng. 
- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu lệnh 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

KIỂM TRA HỌC KÌ II 
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32 
Từ:20/04-
24/04/26 

KIỂM TRA HỌC KÌ II 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Kiểm tra thể lực đầu ra 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Rèn luyện vận động - Liên hoàn: 
Chạy nhanh - Bật nhảy vượt rào - Chạy ziczac về đích  

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Rèn luyện vận động - Liên hoàn: 
Bật từ dưới lên lốp xe 50 cm - Di chuyển trên bánh xe 

BƠI LẶN 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Ôn tập 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Kiểm tra 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

Kiểm tra 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

Kỹ thuật đứng nước nâng cao 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Kỹ thuật đứng nước nâng cao 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Kỹ thuật đứng nước nâng cao 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Kỹ thuật đứng nước nâng cao 

SINH TỒN 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Kỹ năng dựng lều 3 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Ôn tập 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

Kiểm tra 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

Kiểm tra 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Tổng kết năm học 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Nhanh như chóp Pathway 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Em đã sẵn sàng 

VÕ THUẬT 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

- Ôn tập nội dung học kì II 
+ combo số 4 
+ Luật đối kháng 
- Bài tập rèn thể lực 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

KIỂM TRA HỌC KÌ II 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

KIỂM TRA HỌC KÌ II 
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32 
Từ:20/04-
24/04/26 

Kiểm tra thể lực đầu ra 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Ôn tập nội dung 
- Bài quyền số 4 
Bài tập phát triển sức mạnh 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Ôn tập nội dung 
- Luật đối kháng 
Bài tập phát triển toàn thân 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Ôn tập nội dung 
- Đối kháng combo 4 
Bài tập phát triển sức mạnh 

ÂM NHẠC 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

- Hoà tấu nhạc cụ: bài đọc nhạc số 4 "You are my sunshine" 

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

- Học hát: "Ơn thầy" 

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

- Ôn hát "Ơn thầy" 
- Thường thức âm nhạc: Một số hình thức trình bày bài hát 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 
- 4 bài hát: "Miền biển quê em", "Đồng hồ của ông tôi", "Về miền 
cổ tích", "Ơn thầy"  
- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 3, số 4 
- Lý thuyết âm nhạc: một số ký hiệu ghi chép nhạc 
- Thường thức âm nhạc: Một số hình thức trình bày bài hát, 
Mozart 
- Nhạc cụ: ukulele bài thực hành số 3, số 4 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2  

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

- Giới thiệu Bucket druming trống xô 
- Tìm hiểu nhạc cụ bộ gõ: "We will rock you"  

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

- Hoà tấu nhạc cụ bộ gõ: "We will rock you"  

MỸ THUẬT 

29 
Từ:30/03-
03/04/26 

Vẽ tranh nhân quả: SỰ TÍCH CÂY KHẾ  

30 
Từ:06/04-
10/04/26 

Tìm hiểu về họa sĩ Monet  

31 
Từ:13/04-
17/04/26 

KIỂM TRA HỌC KỲ II 

32 
Từ:20/04-
24/04/26 

KIỂM TRA HỌC KỲ II 

33 
Từ:27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ:06/05-
10/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ:13/05-
17/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

 


